BÁO CÁO TÓM TẮT

Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý

và sử dụng đất đai tại các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp,

ban quản lý rừng và đất đai Vườn quốc gia Ba Vì bàn giao cho

tỉnh Hòa Bình quản lý giai đoạn 2004-2015


Thực hiện Nghị quyết số 106/2014/NQ-HĐND, ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất tại các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng. Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh báo cáo kết quả như sau:

I. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai các nông, lâm trường trước khi sắp xếp đổi mới nông lâm trường quốc doanh
1. Quá trình hình thành và phát triển các nông, lâm trường. 

Trước năm 2004, tỉnh Hoà Bình có 06 nông trường và 08 lâm trường hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Thực hiện Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004; Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh; Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. UBND tỉnh Hòa Bình đã quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường thành 06 Công ty TNHH một thành viên theo Quyết định số 160/2006/QĐ-TTg ngày 03/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp đổi mới nông, lâm trường quốc doanh, Cụ thể: 05 nông trường đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên (Sông Bôi Hoà Bình; Thanh Hà Hoà Bình; 02/9 Hoà Bình; Cao Phong Hoà Bình; Cửu Long); 01 nông trường bàn giao cho Thành phố Hà Nội quản lý (Nông trường Lương Mỹ); 01 công ty lâm nghiệp đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt phương án chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hoà Bình thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam.  
2. Về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường trước khi sắp xếp đổi mới nông lâm trường quốc doanh
Tổng diện tích đất nông, lâm trường quốc doanh được giao quản lý, sử dụng trước khi phê duyệt phương án rà soát, sắp xếp đổi mới nông, lâm trường là 31.022,49ha (đất nông trường 7.126,69ha, đất lâm trường 23.805,8ha).

Diện tích đất nông, lâm trường quốc doanh quản lý, sử dụng sau khi phê duyệt phương án rà soát, sắp xếp đổi mới nông, lâm trường là 29.451,27ha (gồm đất nông trường 6.714,36ha, đất lâm trường 22.776,91ha).

Việc triển khai thực hiện giao khoán đất sản xuất nông, lâm nghiệp tại các nông, lâm trường quốc doanh cho người sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 01/CP năm 1995 và Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày năm 2005 của Chính phủ tại tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định. Những diện tích khoán theo Nghị định 01/CP cơ bản đã được chuyển đổi khoán theo Nghị định 135/NĐ-CP; những vướng mắc phát sinh trong quá trình chuyển đổi cơ bản đã được giải quyết, không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

Các nông, lâm trường sau khi được sắp xếp, đổi mới đã có chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa tại các Công ty ổn định và phát triển.

3. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

3.1. Hạn chế, yếu kém
- Việc giao khoán theo Nghị định số 01/CP và Nghị định số 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ tại các nông, lâm trường với diện tích giao khoán còn manh mún, nhỏ lẻ, rất khó hình thành vùng sản xuất hàng hóa, cánh đồng mẫu lớn tập trung. Các nông, lâm trường chậm đổi mới cơ chế quản lý, hiệu quả sử dụng đất và sản xuất kinh doanh còn thấp; chưa hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Quản lý đất đai tại các nông, lâm trường chưa chặt chẽ, chưa có quy hoạch sử dụng đất; không cập nhật sổ sách, bản đồ theo dõi theo hệ thống; giao khoán đất sản xuất chồng chéo. Định hướng sản xuất, thực hiện các biện pháp thâm canh, quản lý chất lượng sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm còn hạn chế.
- Quá trình sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường thực tế chưa tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho vùng; các mục tiêu, nhiệm vụ chưa đạt được theo Đề án. Một số nông, lâm trường chưa làm tốt nghĩa vụ giao khoán.

- Một số công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp giao khoán đất không đúng đối tượng; nhiều thành viên trong nông, lâm trường sử dụng đất chưa đúng mục đích, lãng phí đất đai; xây dựng nhà ở trên đất nhận khoán, chuyển nhượng đất đai trái quy định; tình trạng lấn chiếm, tranh chấp còn xảy ra, việc giải quyết tồn tại kéo dài,...
3.2. Nguyên nhân

- Chính sách về đất đai chưa đồng bộ, còn bất cập, việc cấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cán bộ công nhân viên nông, lâm trường chưa hợp lý.

- Thiếu quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chính quyền và sự phối hợp của các ngành liên quan chưa chặt chẽ.
- Việc kiểm tra, thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất đai hàng năm tại các nông, lâm trường chưa thực hiện thường xuyên; sự phối hợp xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai chưa chặt chẽ. 

- Các nông, lâm trường còn thụ động, lúng túng trong tổ chức sản xuất kinh doanh; chưa có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả. Công tác thống kê cập nhật số liệu đất đai, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh chưa thường xuyên.

II. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai nông, lâm nghiệp tại các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và đất đai Vườn quốc gia Ba Vì bàn giao cho tỉnh Hòa Bình quản lý giai đoạn 2004 -2015

1. Diễn biến đất đai trong giai đoạn 2004 - 2015 

UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các ngành và địa phương thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính đất đai cho các Công ty TNHH một thành viên và các Ban quản lý rừng. Hiện nay đã hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính với tổng diện tích đất đã đo đạc lập bản đồ là 28.895,69ha.

Thực hiện Nghị quyết số 30/2012/QH-13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 10/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp để trong năm 2013 cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận; UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các huyện, thành phố các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và UBND các xã, thị trấn có đất nông, lâm trường trên địa bàn thực hiện rà soát, lập hồ sơ xin giao, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

1.1. Đối với các công ty nông nghiệp

Tổng diện tích đất đai rà soát 6.113,76 ha, UBND tỉnh đã Quyết định cho các công ty nông nghiệp thuê đất, cấp giấy chứng nhận là 3.640,78 ha, diện tích đất các công ty nông nghiệp không có nhu cầu sử dụng, bàn giao cho địa phương quản lý 2.079,97 ha; còn lại diện tích 393,01 ha do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Cửu Long quản lý chưa thống nhất được ranh giới, diện tích đất giữ lại, trả ra, đang tiếp tục rà soát. 
1.2. Đối với công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng 

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hòa Bình, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà thực hiện rà soát trên tổng diện tích đang quản lý, sử dụng là 25.521,89 ha, UBND tỉnh Quyết định cho thuê đất, cấp GCN là 11.360,57 ha; diện tích đất không có nhu cầu sử dụng bàn giao cho địa phương quản lý là 11.420,96 ha; diện tích 4.799,71 ha còn lại chưa thống nhất được ranh giới, diện tích đất giữ lại, bàn giao cho địa phương, đang tiếp tục thực hiện rà soát. 
1.3. Đối với đất Vườn quốc gia Ba Vì bàn giao cho tỉnh Hòa Bình quản lý

- Tổng diện tích Vườn quốc gia Ba Vì quản lý thuộc địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình sau điều chỉnh là 2.535,95 ha. Trong đó: Huyện Lương Sơn 274,2 ha, huyện Kỳ Sơn 2.261,75 ha.

- Tổng diện tích Vườn quốc gia Ba Vì điều chỉnh về tỉnh Hòa Bình quản lý tại huyện Kỳ Sơn là 1.114,46ha, gồm 2 xã: Xã Yên Quang 781,56 ha; xã Phú Minh 332,9ha. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải bàn giao rừng và đất lâm nghiệp nguyên trạng, đảm bảo nguyên canh, không xáo trộn các chủ hộ đã được cấp GCN quyền sử dụng đất lâm nghiệp; ghi tăng vốn cho UBND tỉnh Hoà Bình là 970.354.000 đồng. Đến nay, diện tích đất đai Vườn quốc gia Ba Vì bàn giao cho tỉnh quản lý, UBND tỉnh, huyện Kỳ Sơn chưa xây dựng phương án quản lý, sử dụng cụ thể.
2. Đánh giá chung 

UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương thực hiện rà soát đất đai nông, lâm trường; các nông, lâm trường xây dựng đề án sắp xếp đổi mới mô hình quản lý, thực hiện rà soát ranh giới, diện tích đang quản lý, sử dụng. Đến nay, tình hình quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng đã tương đối ổn định; cơ bản xác định được ranh giới, diện tích đất và thiết lập hệ thống hồ sơ quản lý đối với diện tích đất do từng đơn vị quản lý. UBND tỉnh đã có Quyết định cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với từng công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp và ban quản lý rừng. Xác định phần diện tích để bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng. Xác định được cụ thể trên thực địa ranh giới đất Vườn quốc gia Ba Vì bàn giao cho tỉnh quản lý.

Đối với đất đai Vườn quốc gia Ba Vì bàn giao cho địa phương quản lý, UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan chuyên môn tổ chức đo đạc, cắm mốc gianh giới, cấp GCN quyền sử dụng đất. Đến nay, đã xong hồ sơ mốc giới và biên bản bàn giao vị trí mốc; hồ sơ phương án kỹ thuật và dự toán kinh phí cắm mốc. 

Tuy nhiên, trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và đất Vườn quốc gia Ba Vì bàn giao cho tỉnh quản lý vẫn còn hạn chế, vướng mắc chưa được giải quyết, cụ thể:
2.1. Đối với diện tích đất các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng giữ lại quản lý, sử dụng 

- Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng chưa cao. Một số công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp và ban quản lý rừng còn buông lỏng quản lý và có tình trạng sau khi giao khoán đất không kiểm soát, khoán trắng cho người sử dụng đất nên người sử dụng đất tự ý chuyển đổi loại cây trồng, loại đất, không tuân thủ theo phương án sản xuất và mục đích sử dụng đất đã xây dựng.

- Các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp đều chưa lập quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích đang quản lý sử dụng để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nên chưa có cơ sở thực hiện quản lý và giám sát quá trình sử dụng đất.

- Các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất và đang kiến nghị về đơn giá thuê đất; các công ty không có khả năng nộp tiền thuê đất nên chưa hoàn thiện hồ sơ thuê đất theo quy định.

- Việc cắm mốc để xác định mốc giới giữa công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng với các tổ chức, cá nhân chưa được xác lập trên thực địa. Hình thức liên kết với hộ dân để tổ chức sản xuất trên đất của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp chưa thực sự bền vững.

2.2. Đối với diện tích đất do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng; đất Vườn quốc gia Ba Vì bàn giao cho địa phương quản lý
- Hiện trạng sử dụng diện tích đất do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng bàn giao về địa phương quản lý, sử dụng rất phức tạp: Về loại đất, về đối tượng sử dụng đất. Đất do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và đất Vườn quốc gia Ba Vì bàn giao về cho địa phương quản lý phần lớn là manh mún không tập trung, khó khăn trong việc quy hoạch cho các mục đích mới.

- Diện tích đất do cán bộ, công nhân viên làm nhà ở sử dụng diện tích đất lớn gồm cả đất ở, đất nông nghiệp, đất công trình công cộng nên khó khăn trong việc xét cấp GCN quyền sử dụng đất theo hạn mức và quy hoạch do địa phương quy định. Việc thiết lập hồ sơ quản lý thông qua thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất ở cho các hộ công nhân nông, lâm trường đã được nông, lâm trường giao đất làm nhà ở trước đây hiện đang vướng mắc do các hộ không nộp tiền sử dụng đất theo quy định. 

- Công tác rà soát, xác định vị trí cắm mốc và giao mốc điều chỉnh quy hoạch Vườn quốc gia Ba Vì bàn giao cho địa phương quản lý triển khai chậm, thời gian kéo dài. Đến nay, chưa thực hiện được việc cắm mốc và bàn giao mốc ngoài thực địa.

III. Những đề xuất, kiến nghị
2. Đối với Chính phủ

- Chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan sớm đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (năm 2004) và các văn bản quy phạm pháp luật khác để khắc phục các nội dung bất cập, mâu thuẫn; phù hợp với Hiến pháp và Luật đất đai (2013) về thẩm quyền của nhà nước trong việc giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, không thu tiền sử dụng đất rừng cho các đối tượng là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục thực hiện việc xắp xếp, đổi mới hình thức tổ chức quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động tại các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ. 

- Xây dựng phương án xem xét xác định giá thuê đất sản xuất nông, lâm nghiệp phù hợp đối với các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp; có chính sách thu tiền sử dụng đất khi cấp GCN quyền sử dụng đất ở đối với các hộ là công nhân nông, lâm trường đã được giao đất từ khi thành lập nông, lâm trường. 

- Hướng dẫn bổ sung quy định về việc lập quy hoạch, sử dụng đất đối với diện tích đất do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng bàn giao về cho địa phương quản lý để làm căn cứ thực hiện thu hồi, giao đất, cấp giấy chứng nhận để thiết lập hồ sơ quản lý. Quy định về việc xác định diện tích đất ở và đất nông nghiệp khi cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất do các hộ nông, lâm trường sử dụng diện tích đất lớn, nằm rải rác, không tập trung, không phù hợp quy hoạch.

- Hỗ trợ kinh phí rà soát, đo đạc xác định ranh giới, cắm mốc, thành lập bản đồ ranh giới, mốc giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp và ban quản lý rừng đối với các tỉnh khó khăn chưa tự chủ về ngân sách.

- Sớm phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp đổi, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các công ty nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình.

3. Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tại kỳ họp thứ 12, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và đất đai Vườn quốc gia Ba Vì bàn giao cho tỉnh Hòa Bình quản lý nhằm sớm khắc phục những bất cập, hạn chế, yếu kém trong thời gian qua; bảo đảm việc quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai tại các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và đất Vườn quốc gia Ba Vì bàn giao về cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.  

- Tăng cường hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh thông qua các hình thức giám sát trực tiếp, báo cáo, chất vấn đối với UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng đất đai tại các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp và ban quản lý rừng. Quan tâm giám sát, đôn đốc, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại các đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ đất nông, lâm trường.

4. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh

Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết, trong đó có biện pháp quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện theo lộ trình của Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị; thực hiện việc sắp xếp, đổi mới mô hình tổ chức quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động tại các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ. Đối với các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp sử dụng tài nguyên lãng phí, kinh doanh sản xuất không hiệu quả thì xem xét giải thể bàn giao tài sản và đất đai cho địa phương quản lý.

Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XV xem xét./.

